
THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2023/QH13, ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Bệnh viện Tim Hà Nội đang thực hiện lập kế hoạch đấu thầu mua sắm văn phòng phẩm, tạp phẩm năm 2023 theo danh mục chi tiết đính kèm thư mời.
Bệnh viện Tim Hà Nội trân trọng mời Công ty, đơn vị, tổ chức, cá nhân (Quý đơn vị) đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá hàng hóa gói thầu mua sắm văn phòng phẩm, tạp phẩm cho Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2023, cụ thể:
	1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
	2. Thời hạn gửi báo giá: 12h00 ngày 15/5/2023.
	3. Yêu cầu báo giá:
	- Về giá: Giá theo thị trường, đã bao gồm VAT.
	- Về hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày phát hành.
	- Về khối lượng, qui cách hàng hóa: Thông tin chi tiết tại danh mục hàng hóa, văn phòng phẩm, tạp phẩm kèm theo thư mời này.
	1. Hình thức gửi báo giá: Bản cứng có dấu của đơn vị, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
	2. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Văn thư, tầng 4, nhà B - Bệnh viện Tim Hà Nội, số 92 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
	3. Các đơn vị cần biết thêm thông tin, liên hệ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Tim Hà Nội. Điện thoại: 0979.451.453 (Ms. Bùi Ngọc Anh).
	Trân trọng thông báo để Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được biết.


























	DANH MỤC HÀNG HÓA VĂN PHÒNG PHẨM, TẠP PHẨM NĂM 2023

	(Kèm theo thư mời số 2018/TM-BVT ngày 09 tháng 6 năm 2023 của
Bệnh viện Tim Hà Nội)



	TT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Quy cách hàng hóa

	1
	Băng dính lụa 5cm
	Cuộn
	             60 
	- Chất liệu: từ nhựa OPP cao cấp, cán keo, pha bột màu xanh
- Màu sắc: xanh dương
- Kích thước: 5cm (± 0,2cm)
- Độ dài: 15m (± 1m)
- Yêu cầu khác: có độ bám dính cao

	2
	Băng dính lụa 3,6cm
	Cuộn
	           400 
	- Chất liệu: từ nhựa OPP cao cấp, cán keo, pha bột màu xanh 
- Màu sắc: xanh dương
- Kích thước: 3.6 cm
- Độ dài: 15m (± 1m) 
- Yêu cầu khác: có độ bám dính cao 

	3
	Băng dính trong 5cm 
	Cuộn
	           500 
	- Chất liệu: màng keo BOPP. PVC và chất kết dính đặc biệt.
- Màu sắc: trắng trong
- Kích thước: 5cm (± 0,2cm)
- Trọng lượng: 1,5kg/cây (6 cuộn)
- Yêu cầu khác: có độ bám dính cao

	4
	Băng dính văn phòng 
	Cuộn
	             50 
	- Chất liệu: màng keo BOPP. PVC và chất kết dính đặc biệt.
- Màu sắc: trắng trong
- Kích thước: 1,8cm (± 0.2cm)
- Độ dài: 20m
- Yêu cầu khác: có độ bám dính cao

	5
	Bút xóa băng 
	Cái
	             50 
	- Chất liệu: thân bằng nhựa cứng, băng xóa khô.
-  Độ dài: 12m x 5mm.

	6
	Bìa A4 màu xanh
	Ram
	           120 
	- Kích thước: 210 x 297mm (Khổ A4)
- Màu sắc: màu xanh Blue
- Định lượng: 160g/m2
- Đóng gói:100 tờ/tập.

	7
	Bìa mica A4  
	Ram
	             30 
	- Chất liệu: Nhựa PVC với đặc tính trong suốt
- Kích thước: 210 x 297mm (Khổ A4)
- Trọng lượng: 1,1 kg/gam (± 1m)
- Số lượng: 100 tờ/ram.

	8
	Bút bi 4 màu 
	Cái
	       1.000 
	- Chất liệu: thân bút bằng nhựa cứng trong.
- Đầu bi: 0.7mm
- Yêu cầu khác: Có 4 đầu ngòì (mực xanh, đỏ, đen, xanh lá), hàng chính hãng 

	9
	Bút bi 
	Cái
	       6.500 
	- Chất liệu: thân bút bằng nhựa cứng trong.
- Đầu bi: 0.8mm
- Yêu cầu khác: loại bút bấm, có 3 màu xanh, đỏ, đen. 

	10
	Bút chì 2B
	Cái
	             50 
	- Chất liệu: Thân bút bằng gỗ hình lục giác 
- Màu sắc bút: màu vàng
- Lõi chì: 2B
- Yêu cầu khác: một đầu có tẩy

	11
	Bút dạ bảng 
	Cái
	           500 
	- Chất liệu: Thân bút bằng nhựa cứng 
- Kích thước nét viết:  2.5mm
- Màu mực: màu xanh, đen, đỏ

	12
	Bút dạ dầu 
	Cái
	           200 
	- Chất liệu: Thân bút bằng nhựa cứng 
- Kích thước nét viết:  0.8 mm và 6mm
- Màu mực: màu xanh, đen, đỏ

	13
	Bút dạ kính
	Cái
	       2.000 
	- Chất liệu: Thân bút bằng nhựa cứng 
- Kích thước nét viết hai đầu: 1mm và 0.4mm
- Màu mực: màu xanh, đen, đỏ

	14
	Bút dính bàn đôi 
	Cái
	           700 
	- Chất liệu: thân bút bằng nhựa cứng.
- Đầu bi: 0.7mm
- Đế cắm: thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm
- Yêu cầu khác: Hai đầu bút có dây lò xo đàn hồi.

	15
	Bút ký nước 
	Cái
	             50 
	- Đầu bi: 0.7mm
- Màu mực: xanh
- Yêu cầu khác: Có miếng lót mềm ở đầu bút, có thể dùng ruột thay thế, có tem chống hàng giả. Hãng Pentel hoặc tương đương

	16
	Bút nhớ dòng 
	Cái
	           200 
	- Đầu tròn: 0.6mm
- Đầu dẹt: 4mm
- Màu sắc: có 5 màu mực vàng, cam, hồng, xanh lá, xanh biển có phản quang.

	17
	Bút xóa nước
	Cái
	           100 
	- Kiểu dáng: Thân dẹt có nắp đậy.
- Đầu bút: Bằng kim loại 
- Dung tích: 12ml

	18
	Cặp 3 dây giấy 
	Cái
	       1.800 
	- Chất liệu: Cặp làm bằng bìa caton ép cứng.
- Độ dày: 2,5mm.
- Kích thước: 24cm x 34cm(± 2cm), gáy rộng ≥ 15cm.
- Yêu cầu khác: có hoa văn, 4 góc bọc vải chống xước, chỗ dây buộc có nẹp kim loại, dây buộc bịt đầu nhựa.

	19
	Cặp trình ký đôi 
	Cái
	           120 
	- Chất liệu: Bìa được làm từ nhựa PP có độ bền cao, kẹp tài liệu được phủ sơn tĩnh điện sáng bóng, bền, không gỉ sét.
- Kích thước: ≥ 320 x 240 x 12mm.
- Yêu cầu khác: Có nhiều màu sắc

	20
	Cặp trình ký nhựa 1 mặt
	Cái
	             20 
	- Chất liệu: Bìa bằng nhựa PP, kẹp mạ inox sáng bóng
- Kích thước: 220 x 310mm
- Màu sắc: có nhiều màu
- Độ dày: 1,4mm

	21
	Chun vòng 500g
	Túi 
	           600 
	- Chất liệu: cao su
- Màu sắc: màu vàng
- Trọng lượng: 500g/túi. 
- Đường kính : 6cm (± 0,2cm)

	22
	Cốc giấy 6,5oz
	Cái
	   140.000 
	- Chất liệu: Là bột giấy tự nhiên không huỳnh quang, lớp trong cốc tráng nhựa PE 
- Dung tích: 6,5oz 

	23
	Cốc giấy 3oz
	Cái
	     60.000 
	- Chất liệu: chất liệu bên ngoài là bột giấy tự nhiên mặt trong tráng nhựa PE 
- Dung tích: 3oz 

	24
	Cốc nhựa 400ml
	Cái
	       1.000 
	- Chất liệu: Nhựa mỏng, màu trắng trong suốt
- Dung tích: 400ml

	25
	Dao cạo lưỡi kép
	Cái
	       3.000 
	- Chất liệu: Cán cầm bằng nhựa, lưỡi dao bằng thép không gỉ
- Độ dài: cán dài 8,7cm; lưỡi dài 3,5cm.
- Màu sắc: màu vàng

	26
	Dao dọc giấy 
	Cái
	             20 
	- Chất liệu: Cán cầm bằng nhựa, lưỡi dao bằng thép không gỉ 
- Độ rộng: 18mm
- Màu sắc: Có nhiều màu sắc
- Yêu cầu khác: Có 2 lưỡi đi kèm
Thiết kế nhỏ gọn, lưỡi dao sắc bén rộng 18mm, không gỉ sét, có 2 lưỡi đi kèm, có khóa tự động lên xuống tiện lợi. Cán dao bọc nhựa nhiều màu sắc

	27
	Dập ghim số 10 
	Cái
	           100 
	- Chất liệu: Thân làm bằng nhựa cứng, máy bằng thép cao cấp, sáng bóng không gỉ
- Dùng cho kim bấm số 10, 1 lần bấm ≥ 15 tờ A4 

	28
	Đĩa DVD có vỏ
	Cái
	       2.000 
	- Kiểu đĩa: DVD-R (ghi 1 lần)
- Tốc độ ghi: 16x/1x
- Dung lượng: 4,7GB
- Yêu cầu khác: Dùng lưu trữ dữ liệu, có vỏ đựng từng đĩa

	29
	Nước xả vải 
	Túi 
	           100 
	- Dung tích: 2,3 lít/túi. 
- Công dụng: làm mềm vải, không phai màu quần áo, có mùi hương tự nhiên

	30
	Ghim Acco sắt 
	Hộp
	             30 
	- Chất liệu: Bằng sắt không gỉ.
- Khoảng cách hai lỗ xiên 80mm1 thanh bẻ gập.
- Trọng lượng ≥ 170g/ hộp.
- Đóng gói 50 bộ/hộp. 

	31
	Ghim cài C62
	Hộp
	       4.000 
	- Chất liệu: Ghim bằng sắt không gỉ
- Kích thước: 25mm
- Số lượng: 95-100 cái/hộp. 

	32
	Ghim dập số 10 
	Hộp
	     10.000 
	- Chất liệu: Ghim được làm bằng thép không gỉ dày
- Kích thước: thanh gim (cao 4.7mm, rộng 8.5mm) sử dụng cho dập ghim số 10. 

	33
	Ghim dập số 23/10
	Hộp
	             20 
	- Chất liệu: Ghim làm bằng dây thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét.
- Độ dày: 10mm
- Dùng cho máy dập ghim đại, dập được 70 tờ/lần 

	34
	Giấy A4 định lượng 70/90
	Ram
	     22.000 
	- Khổ giấy: A4.
- Định lượng: ≥ 70 gsm.
- Độ trắng: ≥ 90%.
- Đóng gói: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng

	35
	Giấy A4 định lượng 80/90
	Ram
	           100 
	- Khổ giấy: A4.
- Định lượng: ≥ 80 gsm.
- Độ trắng: ≥ 90%.
- Đóng gói: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng
- Yêu cầu khác: Double A hoặc tương đương

	36
	Giấy in ảnh A4 
	Ram
	           200 
	- Khổ giấy: A4.
- Định lượng: 187 gsm.
- Độ dày:  0.22mm
- Đóng gói: 20 tờ/tập
- Yêu cầu khác: in 1 mặt

	37
	Giấy in nhiệt 
	Cuộn
	       4.000 
	- Kích thước: 80 x 80mm (± 2mm).
- Chất liệu: Lõi nhựa cao cấp, ngoài bọc giấy bạc chống thấm. 

	38
	Giấy nhớ 3 x 3 
	Tập
	           250 
	- Màu sắc: Màu vàng, có keo dính tốt.
- Chất lượng: giấy dày không cong.
- Kích thước: 7,6 x 7,6cm.
- Đóng gói: 100 tờ/1 tập. 

	39
	Giấy phân trang 
	Tập
	           250 
	- Kích thước 51 x 15mm, 100 tờ/màu x 5 xấp. 
- Có độ dính cao, có khả năng dính lại nhiều lần.

	40
	Giấy photo màu 
	Ram
	       1.500 
	- Kích thước: Giấy khổ A4.
- Định lượng: 70gsm.
- Màu sắc:  Có nhiều màu.
- Đóng gói: 500 tờ/ram

	41
	Giấy vệ sinh 900g
	Cuộn
	       5.000 
	- Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh, 2 lớp.
- Định lượng:  ≥ 17g/m2.
- Độ trắng: ≥ 85%.
- Kích thước:  9cm
- Đóng gói màng co ≥ 900g/cuộn. 

	42
	Hồ nước 30ml
	Lọ
	     12.000 
	- Chất liệu: tự nhiên, không độc hại.
- Dung tích: 30ml.
- Độ dính cao, mau khô, dễ sử dụng. 

	43
	Kéo văn phòng
	Cái
	             80 
	- Kích thước: Kéo dài 210 mm.
- Chất liệu: Cán được bọc bằng nhựa, lưỡi bằng thép không gỉ.
- Đóng gói: 1 cái /vỉ. 

	44
	Kẹp clip 19mm 
	Hộp
	             24 
	- Chất liệu: Làm bằng thép có độ bền cao, bề mặt được phủ sơn gia nhiệt chống gỉ.
- Kích thước: 19mm.
- Đóng gói: 12 cái/ hộp 

	45
	Kẹp clip 25mm 
	Hộp
	             24 
	- Chất liệu: Làm bằng thép có độ bền cao, bề mặt được phủ sơn gia nhiệt chống gỉ.
- Kích thước: 25mm.
- Đóng gói: 12 cái/ hộp

	46
	Kẹp clip 32mm 
	Hộp
	             60 
	- Chất liệu: Làm bằng thép có độ bền cao, bề mặt được phủ sơn gia nhiệt chống gỉ.
- Kích thước: 32mm.
- Đóng gói: 12 cái/ hộp

	47
	Kẹp clip 41mm 
	Hộp
	             20 
	- Chất liệu: Làm bằng thép có độ bền cao, bề mặt được phủ sơn gia nhiệt chống gỉ.
- Kích thước: 41mm.
- Đóng gói: 12 cái/ hộp

	48
	Khăn giấy lau tay
	Túi 
	       2.000 
	- Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh.
- Định lượng ≥ 20g/m2.
- Độ trắng ≥ 86%.
- Kích thước: 20 x 21cm (±1cm)
- Đóng gói: 120 tờ/túi.
- Trọng lượng ≥ 220g/gói.
- Yêu cầu khác: 2 lớp gấp 2, có hoa văn.

	49
	Khăn tắm 
	Cái
	           100 
	- Chất liệu: 100% sợi coton
- Màu sắc: Màu trắng.
- Kích thước: 60 x 120cm (± 2cm).
- Trọng lượng: ≥ 300g.
- Yêu cầu khác: mềm mịn, thấm nước tốt.

	50
	Khăn trắng nhỏ 
	Cái
	       4.000 
	- Chất liệu: 100% sợi coton
- Màu sắc: Màu trắng.
- Kích thước: 30 x 30cm (± 2cm).
- Trọng lượng : ≥ 37g.
- Yêu cầu khác: Không xù lông.

	51
	Máy tính 12 số
	Cái
	             10 
	- Kiểu dáng: nhỏ gọn, hiển thị rõ nét 12 số.
- Chất liệu: bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng các phím nhấn được chế tạo từ cao su mềm dẻo. 
- Kích thước: 141 × 77 × 19,5 mm.
- Yêu cầu khác: Phím bấm độ nhạy cao, có tem, phiếu bảo hành sản phẩm. 

	52
	Mực dấu 
	Lọ
	           250 
	- Dung tích: 28ml.
- Màu mực: màu đỏ, xanh.
- Yêu cầu khác: bền màu không nhòe, dùng cho loại dấu liền mực. 

	53
	Túi nilon trắng 80 x 120cm 
	Kg
	       1.800 
	- Kích thước: 80 x 120cm (± 1cm).
- Chất liệu: PE màu trắng trong
- Số lượng 15-18 cái/kg.
- Yêu cầu khác: đường hàn chắc chắn.

	54
	Túi nilon trắng quai 26 x 36cm 
	Kg
	           400 
	- Kích thước: 26 x 36cm (± 1cm).
- Chất liệu: HD, PE màu trắng 
- Số lượng : 250-300 cái/kg. 
- Yêu cầu khác: có quai, đường hàn chắc chắn.

	55
	Túi nilon trắng quai 35 x 60cm 
	Kg
	           600 
	- Kích thước: 35 x 60cm (± 1cm).
- Chất liệu: HD, PE màu trắng sứ
- Số lượng : 65-75 cái/kg. 
- Yêu cầu khác: có quai, đường hàn chắc chắn.

	56
	Túi nilon vàng quai 26 x 36cm 
	Kg
	           500 
	- Kích thước: 26 x 36cm (± 1cm).
- Chất liệu: HD, PE màu vàng
- Số lượng : 250-300 cái/kg. 
- Yêu cầu khác: có quai, đường hàn chắc chắn.

	57
	Nước rửa tay 4kg
	Can
	           350 
	- Dung tích: 4kg/can.
- Nước chuyên dùng rửa tay, có độ mềm mại, làm sạch vi khuẩn hiệu quả.

	58
	Bột giặt máy cửa trước 5,7kg
	Túi 
	       1.100 
	- Trọng lượng:  5.7kg/túi.
- Bột giặt chuyên dùng cho máy giặt cửa trước, có độ tẩy trắng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phân hủy sinh học và an toàn,  

	59
	Pin tiểu AA 1,5V 
	Đôi
	       3.500 
	- Loại pin: kiềm/Alkaline
- Thông số kỹ thuật: Size AA -1,5V
- Đóng gói: 2 viên/vỉ. 
- Yêu cầu khác: Trên mỗi vỉ có tem dán ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm

	60
	Pin đũa AAA 1,5V
	Đôi 
	     12.000 
	- Loại pin: Kẽm cacbon.
- Thông số kỹ thuật: Size AAA-1,5V 
- Đóng gói: 2 viên/vỉ.
- Yêu cầu khác: Trên mỗi vỉ có tem dán ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm

	61
	Pin trung, cỡ C 1,5v
	Đôi
	           150 
	- Loại pin: Kẽm cacbon.
- Thông số kỹ thuật: 1,5V - Size C
- Đóng gói: 2 viên/vỉ.
- Yêu cầu khác: Trên mỗi vỉ có tem dán ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm

	62
	Pin vuông 9v
	Viên
	           200 
	- Loại pin: kiềm/Alkaline.
- Thông số kỹ thuật: 9V
- Đóng gói: 01 quả/vỉ.
- Yêu cầu khác: Trên mỗi vỉ có tem dán ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm

	63
	Sổ A4 bìa cứng 200 trang
	Quyển
	           250 
	- Kích thước: khổ A4.
- Bìa: cứng, bóng xanh hoặc đỏ.
- Độ dày:  200 trang. 

	64
	Sổ quỹ tiền mặt 
	Quyển
	           100 
	- Kích thước: Khổ A4.
- Độ dày: 48 trang. 

	65
	Nước rửa chén 
	Lọ
	           300 
	- Dung tích:  386ml/lọ. 
- Thành phần: chiết xuất trà xanh và chanh, tẩy sạch vết dầu mỡ, khử sạch mùi tanh.

	66
	Thước kẻ 30cm
	Cái
	             30 
	- Chất liệu: mica
- Độ dài: 30cm

	67
	Túi 1 cúc khổ A4 
	Cái
	       2.000 
	- Kích thước:  340mm x 240mm
- Độ dày: 0.12mm
- Chất liệu: chất liệu PP màu trong suốt dày
- Yêu cầu khác: đường hàn chắc chắn, có nút bấm. 

	68
	Túi 1 cúc khổ F
	Cái
	           200 
	- Kích thước:  360 x 260 x 15 mm
- Độ dày: 0.15 mm
- Chất liệu: chất liệu PP màu trong suốt dày
- Yêu cầu khác: đường hàn chắc chắn, có nút bấm. 

	69
	Túi 11 lỗ 
	Cái
	       4.000 
	- Chất liệu: Làm bằng nhựa PP chất lượng cao, không độc hại.
- Đường hàn chắc chắn, các lỗ dập chính xác.
- Đóng gói: 100 chiếc/ tập.

	70
	Túi bóng kính 20 x 30cm
	Kg
	             20 
	- Kích thước: 20 x 30cm (± 0,5cm).
- Chất liệu: nhựa PP màu trong suốt.
- Yêu cầu khác: đường hàn chắc chắn.

	71
	Túi bóng kính 25 x 35cm
	Kg
	             30 
	- Kích thước: 25 x 35cm (± 0,5cm).
- Chất liệu: Nhựa PP màu trong suốt.
- Yêu cầu khác: đường hàn chắc chắn.

	72
	Túi bóng kính 35 x 50cm
	Kg
	             30 
	- Kích thước: 35 x 50cm (± 1cm).
- Chất liệu PP màu trong suốt.
- Yêu cầu khác: đường hàn chắc chắn.

	73
	Túi bóng kính 16 x 26cm
	Kg
	             30 
	- Kích thước: 16 x 26cm (± 0,5cm).
- Chất liệu PP màu trong suốt.
- Yêu cầu khác: đường hàn chắc chắn. 

	74
	Túi zip số 7
	Kg
	             10 
	- Kích thước: 14 x 20 x 0.004cm.
- Chất liệu: Nhựa PE màu trắng trong.
- Yêu cầu khác: miệng kín không dò gỉ, đường hàn chắc chắn. 

	75
	Xà phòng giặt tay 
	Túi 
	           250 
	- Trọng lượng: 770gram/túi (± 10gram)
- Bột giặt chuyên dùng cho giặt tay, giặt máy cửa trên, không chứa chất tẩy và an toàn cho da tay.  

	76
	Xóa bảng
	Cái
	             20 
	- Kích thước: Hình chữ nhật kích thước 105x45x35mm
- Chất liệu: Một mặt làm từ mút mềm, tay cầm làm từ nhựa cứng.

	77
	Găng tay cao su
	Đôi
	           200 
	- Chất liệu: Cao su tự nhiên, có độ co dãn tốt, chống nước, hóa chất
- Độ dài: 35cm (+1cm)
- Màu sắc: vàng kem

	78
	Ráp xanh
	Cái
	           200 
	- Chất liệu: Cọ nhám
- Kích thước: 14.7x 19x0,8cm
- Màu sắc: xanh






